
       UBND TỈNH ĐỒNG THÁP              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN

ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG NHẬN  ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG HÀN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số: 632/QĐ-ĐHTG ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Trường Đại học Tiền Giang)
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I. KHOA KINH TẾ - LUẬT (02 sinh viên)

1 023152005 Trịnh Phát Đạt DHDL23A 7,6 3,0 8,2 3,5 7,4 3,0 6,2 2,0 7,6 3,0 2,8

2 023154003 Trần Thị Thanh Huyền DHL23A 9,6 4,0 9,9 4,0 9,9 4,0 9,8 4,0 9,8 4,0 4,0

II. KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (01 sinh viên)

1 024123025 Cao Trường Duy DHBVTV24 6,2 2,0 5,9 2,0 5,7 2,0 8,5 3,7 8,3 3,5 2,8

III. KHOA SƯ PHẠM VÀ KHOA HỌC CƠ BẢN (04 sinh viên)

1 023151001 Huỳnh Nguyễn Phương Nghi DHVHH23 8,7 3,7 8,6 3,7 8,0 3,5 7,8 3,0 8,1 3,5 3,4

2 023151010 Nguyễn Xuân Nhã DHVHH23 8,7 3,7 8,0 3,5 8,3 3,5 7,3 3,0 7,5 3,0 3,3

3 023151015 Trần Ngọc Diễm My DHVHH23 9,0 4,0 7,2 3,0 7,4 3,0 6,3 2,0 5,6 2,0 2,5

4 023151024 Nguyễn Minh Khôi DHVHH23 8,0 3,5 7,0 3,0 7,2 3,0 6,1 2,0 5,8 2,0 2,5

Danh sách có 07 sinh viên./.
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